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          - C                :    Lê Thị Vân Quỳnh 

                       

 Ôn  N u ễn Văn Luân 

 Ông  Đo n Thế Dũn                                     

- T ư k                Lưu Thị Mỹ Linh - Thư ký T    n nhân  ân hu  n    

D u, tỉnh Tâ  Ninh. 

-               k                                    T                 

         : Ông Dươn  Nguyên Khang - Kiểm s t viên. 

N    06  th n  4 năm 2018, t i trụ sở T    n nhân  ân hu  n    D u, tỉnh 

Tây Ninh,   t      n  kh i vụ  n hình sự sơ thẩm thụ lý s  25/TLST-HS ngày 26 

tháng 02 năm 2018, theo Qu ết định đư  vụ  n r    t    s  32/2018/QĐXXST-

HS ngày 26 tháng 3 năm 2018 đ i các với bị   o: 

 1. N u ễn Văn H; tên  ọi kh  : T; sinh năm 1976, t i tỉnh Tâ  Ninh; nơi 

đăn  ký nhân khẩu thườn  trú v  nơi  ư trú hi n n  : ấp A, xã T, hu  n B, tỉnh 

Tây Ninh; n hề n hi p: l m mướn; trình độ họ  vấn: 02/12;  ân tộ : Kinh;  iới 

tính: nam; t n  i o: kh n   ó; qu   tị h: Vi t N m;  on  n  N u ễn Văn Q và bà 

N u ễn Thị H; vợ Trươn  Hồn  Đ;  on  ó 02 n ười; tiền  n, tiền sự: kh n   ó; bị 

bắt t m  i m n    11-12-2017 đến n    05-02-2018 đượ  th   thế bi n ph p t m 

 i m bằn  bi n ph p b o lĩnh “ ó mặt”. 

2. N u ễn Ho i L; tên  ọi kh  : T; sinh năm 1996, t i tỉnh Tâ  Ninh; nơi 

đăn  ký nhân khẩu thườn  trú v  nơi  ư trú hi n n  : ấp A, xã T, hu  n B, tỉnh 

Tây Ninh; n hề n hi p: l m mướn; trình độ họ  vấn: 04/12;  ân tộ : Kinh;  iới 

tính: nam; t n  i o: kh n   ó; qu   tị h: Vi t N m con ông N u ễn Văn H (l  bị 

cáo tron  vụ  n) v  b  Trươn  Hồn  Đ; vợ,  on:  hư   ó; tiền  n, tiền sự: kh n  

 ó “ ó mặt”. 
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- Ngườ  bị  ạ   Ôn  Hồ Văn L; sinh năm 1969; nơi  ư trú: ấp A, xã T, 

hu  n B, tỉnh Tâ  Ninh “ ó mặt” 

- Ngườ   ó quyề  lợ ,  g ĩ  vụ l    qu    Ôn  N u ễn Văn Q; sinh năm: 

1955; nơi  ứ trú: ấp A, xã T, hu  n B, tỉnh Tâ  Ninh “ ó mặt” 

          Ụ   : 

 Theo các tài li u  ó tron  hồ sơ vụ  n v   iễn biến t i phiên t  , nội  un  

vụ  n đượ  tóm tắt như s u: 

Kho n   u i th n  4-2017,  nh Hồ Văn L v   hị Trươn  Hồn  Đ l  vợ bị 

  o N u ễn Văn H  ó l n lút qu n h  tình  ụ  với nh u, bị  hị N u ễn Thị T là 

vợ  nh L ph t hi n,  hị T b o  ho b  N u ễn Thị H l  mẹ bị   o H biết nhưn  b  

H không tin và kh n  nói  ho bị   o H biết. 

Kho n  12  iờ n    17-9-2017,  hị T  ọi đi n tho i b o  ho b  H biết l  

anh L v   hị Đ đ n  hẹn  ặp nh u t i thị trấn   nên bà H  ọi đi n tho i b o l i bị 

cáo H biết.  ị   o H điều khiển  e m t  biển s  70L1-392.01 đi tìm nhưn  kh n  

 ặp. Sau đó bị   o hỏi  nh N u ễn Châu P l   on nu i  ủ  bị   o thì đượ  biết  hị 

Đ đ n  đi  ùn   nh L. 

Đến kho n  18  iờ  ùn  n   , khi  hị Đ  ọi đi n tho i báo cho anh P biết 

đ n  kh m b nh ở ph n  kh m b   sĩ T sắp  on  v  kêu  nh P đến  hợ   để đón 

 hị Đ. N he vậ , bị   o H  ọi bị   o L điều khiển  e m t  biển s  70L1-392.01 

 hở bị cáo H đi tìm  hị Đ thì bị   o L đồn  ý. Khi đến trướ  Trun  tâm Y tế hu  n 

G, bị   o H nhìn thấ   hị Đ đ n  n ồi  hờ kh m b nh v  đ n  nói  hu  n với  nh 

L nên bị   o H kêu bị   o L  ừn   e để qu n s t. Lú  n  , lú  n   bị   o H n   

sinh ý định đ nh  nh L nên rủ bị   o L  ùn  đi đ nh thì bị   o L đồn  ý.  

Đến kho n  19  iờ  ùn  n   ,  nh L điều khiển  e m t  biển s  70L1-

002.03  hở  hị Đ  h   về hướn  v n   o   thị trấn  . Thấ  vậ , bị   o H nhặt 01 

đo n  â  ven đườn , rồi kêu bị   o L điều khiển  e  hở bị   o H đuổi theo. Khi 

đến Vự   â  kiển  L thuộ  khu ph  R, thị trấn  , bị   o H kêu anh L  ừn   e,   n 

bị   o L dùng chân đ p v o phí  s u  e  ủ   nh L nhưn   e kh n  n ã. Chị Đ 

qu   l i thấ  bị   o L và bị   o H nên nh    u n   e bỏ  h  .  ị   o L điều khiển 

 e  hặn đ u  e  ủ   nh L.  ị   o H  u n   e   m đo n  â    i 80  m đánh 03 cái 

v o n ười  ủ   nh L, nhưn   nh L đư  h i t   lên đỡ l m  ã  đo n  â .  ị   o L 

lấ  mũ b o hiểm đ nh 03   i trúng v o mặt v  mũi  ủ   nh L  h   m u. Thấ  vậ , 

bị   o H   n n ăn bị   o L, rồi    h i  h    e về nh . S u đó,  nh L đượ  đư  đến 

trun  tâm Y tế hu  n   điều trị đến n    25-9-2017 thì  uất vi n. 

Theo   n kết luận  i m định ph p   về thươn  tí h s  197/2017/TgT ngày 

18-10-2017  ủ  Trun  tâm Ph p   thuộ  Sở Y tế tỉnh Tâ  Ninh kết luận: Tỷ l  tổn 

thươn   ơ thể  ủ   nh Hồ Văn L  ồm 01 vết sẹo ở bên tron  v  bên n o i m i 

trên bên trái, gãy xươn   hính mũi,  ã  1/3  iữ   ươn  trụ ph i trụ  thẳn  v   ã  

 ươn  b n IV b n t   tr i,  o thươn  tí h  â  nên hi n t i l  20%. 
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Vật  hứn  thu  iữ  ồm: 01 xe m t  biển s  70L1-392.01, đã tr  l i  ho  nh 

N u ễn Văn L; 01 đi n tho i  i độn  hi u Noki , sim 1 s  01626876278, sim 2 s  

0933433868, đã tr  l i  ho  nh L. Hi n đ n  thu  iữ 01 đo n  ỗ   i 42  m, đườn  

kính 4  m, một đ u v t nhọn, đ u   n l i  ã  nh m nhở; 01 đo n  ỗ   i 38 m, 

đườn  kính 4 m, đ u bị  ã  nh m nhở; 02 mãnh vỡ mũ b o hiểm m u   nh trắn , 

01  â  mũ b o hiểm bằn  v i m u đen  ó  ắn nhự , 01 m nh vỡ mút   p mũ b o 

hiểm v  01 mút   p mũ b o hiểm lót v i m u đen  ó vết vỡ; 01  hiế    p  hân tr i 

lo i qu i kẹp,  ó  hữ “   e m  e in Viet N m”. 

Về bồi thườn  thi t h i:  i  đình  ủ  bị   o H và bị   o L đã bồi thườn  

cho anh L 40.000.000 đồn , anh L l m đơn  in  i m nhẹ hình ph t cho    h i bị 

cáo. 

T i b n   o tr n  s  28/CT-VKSGD ngày 23-02-2018  ủ  Vi n kiểm s t 

nhân  ân hu  n    D u đã tru  t  các bị   o N u ễn Văn H và Ngu ễn Ho i L 

về tội: “C  ý  â  thươn  tí h”, theo qu  định điểm đ kho n 2 Điều 134  ộ luật 

Hình sự năm 2015. T i phiên t   vị đ i  i n Vi n kiểm s t nhân  ân hu  n    

D u tron  ph n tr nh luận vẫn  iữ n u ên qu ết định tru  t  các bị   o về tội “C  

ý  â  thươn  tí h”. Đồn  thời, đề n hị Hội đồn    t     ăn  ứ điểm đ kho n 2 

Điều 134, các điểm b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51 v  Điều 65  ộ luật Hình sự năm 

2015: X  ph t bị   o N u ễn Văn H từ 02 năm đến 03 năm tù  ho hưởn   n treo, 

thời  i n th  th  h từ 04-05 năm tính từ n    tuyên án;  ăn  ứ điểm đ kho n 2 

Điều 134,     điểm b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51 v  Điều 65  ộ luật Hình sự năm 

2015: X  ph t bị   o N u ễn Ho i L từ 02 năm đến 02 năm 06 th n  tù  ho 

hưởn   n treo, thời  i n th  th  h l  04-05 năm tính từ n    tu ên  n. Căn  ứ 

Điều 47  ộ luật Hình sự v  Điều 76  ộ luật T  tụn  hình sự: Tị h thu tiêu hủ  vật 

 hứn  vì kh n    n  i  trị s   ụn . 

C   bị   o v  bị h i kh n   ó tr nh luận. 

  Ậ   Ị             : 

Trên  ơ sở nội  un  vụ  n,  ăn  ứ v o     t i li u tron  hồ sơ vụ  n đã đượ  

tr nh tụn  t i phiên t  . Hội đồn    t    nhận định như s u:  

[1] Về h nh vi, qu ết định t  tụn   ủ   ơ qu n điều tr  C n   n hu  n    

D u, Điều tr  viên, Vi n kiểm s t nhân  ân hu  n    D u, Kiểm s t viên tron  

qu  trình điều tr , tru  t  đã thự  hi n đún  về thẩm qu ền, trình tự, thủ tụ  theo 

qu  định  ủ   ộ luật T  tụn  hình sự. Quá trình điều tr  v  t i phiên t  , bị   o v  

bị h i kh n   ó n ười n o  ó ý kiến hoặ  khiếu n i về h nh vi, qu ết định  ủ      

 ơ qu n tiến h nh t  tụn , n ười tiến h nh t  tụn . Do đó,     h nh vi, qu ết định 

t  tụn   ủ   ơ qu n tiến h nh t  tụn , n ười tiến h nh t  tụn  đã thự  hi n đều 

hợp ph p. 

[2] T i  ơ qu n điều tr   ũn  như t i phiên t   h m n  ,     bị   o N u ễn 

Văn H v  N u ễn Ho i L đã thừ  nhận h nh vi ph m tội, lời nhận tội  ủ      bị 

  o phù hợp với lời kh i n ười bị h i, n ười l m  hứn , biên b n kh m n hi m 
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hi n trườn ,      hứn   ứ  ó tron  hồ sơ  ùn  lời luận tội  ủ  Kiểm s t viên. Từ 

đó,  ó đủ  ăn  ứ kết luận h nh vi ph m tội  ủ      bị   o  ụ thể như s u:  

Do  hen tu n  vì vợ bị   o N u ễn Văn H l   hị Trươn  Hồn  Đ có quan 

h  n m nữ bất  hính với  nh Hồ Văn L. Kho n  19  iờ n    17-9-2017, t i khu 

ph  R, thị trấn  , bị   o N u ễn Văn H cùng con trai l  bị   o N u ễn Ho i L đã 

 ùn  đo n  â  và mũ b o hiểm đ nh  nh Hồ Văn L  â  thươn  tí h 20%. Các bị 

cáo dùng cây v  mũ b o hiểm  â  thươn  tí h  ho bị h i nên thuộ  tình tiết định 

khun  “ ùn  hun  khí n u  hiểm” đượ  qu  định t i điểm   kho n 1 Điều 134  ộ 

luật Hình sự. Vì thươn  tí h m  bị   o  â  r   ho bị h i  ó tỷ l  thươn  tật l  20% 

và thuộ  trườn  hợp qu  định t i điểm   như nhận định trên, nên h nh vi ph m tội 

 ủ  các bị   o  ó đủ  ếu t   ấu th nh tội “C  ý  â  thươn  tí h” tội ph m v  hình 

ph t đượ  qu  định t i điểm đ kho n 2 Điều 134  ộ luật Hình sự.  

Vụ  n m n  tính  hất n hiêm trọn , h nh vi  ủ      bị   o l  n u  hiểm 

 ho  ã hội, trự  tiếp  âm ph m đến sứ  khỏe  ủ  n ười kh   tr i ph p luật,  â  

mất trật tự trị  n ở đị  phươn  nên     bị   o ph i  hịu tr  h nhi m hình sự.  

[3] X t về nhân thân  ủ  các bị   o thì thấ : Các bị   o đều  ó nhân thân 

t t,  hư   ó tiền  n tiền sự. S u khi ph m tội     bị   o th nh khẩn kh i b o; các 

bị   o đã t   độn   i  đình bồi thườn  thi t h i  ho bị h i để khắ  phụ  hậu qu , 

bị h i có đơn  in  i m nhẹ hình ph t  ho    h i bị   o.  ị   o H có b  n o i đượ  

nhà nướ  tặn  thưởn  huân  hươn  kh n   hiến h n  nhì. Bị h i  ũn   ó lỗi  o 

qu n h  bất  hính với vợ  ủ  bị   o H v  mẹ  ủ  bị   o L, từ đó     bị   o bứ  

 ú  v  thiếu kiềm  hế nên  ẫn đến vi   vi ph m ph p luật hình sự. Trên đâ  l  

nhữn  tình tiết  i m nhẹ  ho     bị   o đượ  qu  định t i     điểm b, s kho n 1 và 

kho n 2 Điều 51  ộ luật Hình sự. 

 X t tính  hất, mứ  độ v  v i tr  ph m tội  ủ  từn  bị   o, thấ  rằn : Hai bị 

  o ph m tội thuộ  trườn  hợp đồn  ph m  i n đơn  o kh n   ó sự cấu kết  hặt 

 hẽ, b n b   phân   n  nhi m vụ từ trướ .  ị   o H l  n ười rủ bị   o L và  ũn  

l  n ười trự  tiếp thự  hi n h nh vi  ùn   â  đ nh  nh L; đ i với bị   o L dùng 

mũ b o hiểm đ nh  nh L nên bị   o H ph i  hịu mứ  hình ph t   o hơn bị   o L. 

Từ nhữn  nhận định trên   t thấ     h i bị   o đều  ó nhân thân t t,  ó đị  

 hỉ  ư trú rõ r n , bị   o H có 02 tình tiết  i m nhẹ theo qu  định t i kho n 1 v  

03 tình tiết  i m nhẹ t i kho n 2 Điều 51  ộ luật Hình sự (bị h i  ũn   ó lỗi, bị 

h i  in  i m nhẹ hình ph t  ho bị   o và  i  đình  ó   n  với    h m n ).  ị   o 

Linh  ó 02 tình tiết  i m nhẹ theo qu  định t i kho n 1 v  02 tình tiết  i m nhẹ t i 

kho n 2 Điều 51  ộ luật Hình sự (bị h i  ũn   ó lỗi, bị h i  in  i m nhẹ hình ph t 

cho bị   o). Căn  ứ Điều 65  ộ luật Hình sự và kho n 1 Điều 2  ủ  N hị qu ết s  

01/2013/NQ-HĐTP ngày 06 th n  11 năm 2013  ủ  Hội đồn  Thẩm phán Tòa án 

nhân  ân t i   o hướng dẫn áp dụng qu  định củ   ộ luật Hình sự về án treo thì 

02 bị   o  ó đủ điều ki n đượ  hưởn   n treo. Vì vậ , Hội đồn  xét      n    

ph t tù và cho 02 bị   o đượ  hưởn  án treo l  đún  theo qu  định  ủ  ph p luật. 

Vi   qu ết định hình ph t đ i với 02 bi   o như nhận định trên l  tươn  

 ứn  với tính  hất mứ  độ v  h nh vi ph m tội  ủ  từn  bị   o, đủ t    ụn  răn 

đe,  i o  ụ  v  ph n  n ừ . 
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[4] X t lời luận tội v  đề n hị  ủ  vị đ i  i n Vi n kiểm s t nhân  ân hu  n 

   D u l  phù hợp nên Hội đồn    t      n  hi nhận.  

[5] Về bi n ph p tư ph p:  hi nhận  n  Q l   h  bị   o H và là ôn  nội bị 

cáo L đã bồi thườn   ho bị h i s  tiền 40.000.000 đồn , bị h i kh n   ó  êu   u  ì 

thêm nên kh n  đặt r   i i qu ết. Ôn  Q tự n u  n bồi thườn  v  kh n   ó  êu 

  u  ì đ i với 02 bị   o nên Hội đồn    t      n  hi nhận. 

Đ i với     vật  hứn  hi n đ n  thu  iữ đều kh n    n  i  trị s   ụn  nên 

  n tị h thu tiêu hủ  l  phù hợp. 

[6] Về  n phí: Các bị   o ph i  hịu  n phí theo qu  định t i Điều 23  ủ  

N hị qu ết s  326/2016/U TVQH14 n    30-12-2016  ủ  Ủ  b n thườn  vụ 

Qu   hội qu  định về mức thu, miễn,  i m, thu, nộp, qu n lý v  s   ụn   n phí, l  

phí Tòa án. 

Vì     lẽ trên,  

       Ị  : 

  uy   b  bị     Nguyễ  Vă    và Nguyễ    à  L   ạ           ý g y 

  ươ g  í  ”. 

- Căn  ứ điểm đ kho n 2 Điều 134, các điểm b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51 

v  Điều 65  ộ luật Hình sự năm 2015: 

 X  ph t:  ị   o N u ễn Văn H 02 (hai) năm 06 (sáu) th n  tù  ho hưởn  

án treo. Thời  i n th  th  h l  05 (năm) năm tính từ n    tu ên  n 06-4-2018.  

- Căn  ứ điểm đ kho n 2 Điều 134,     điểm b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51 

v  Điều 65  ộ luật Hình sự năm 2015: 

X  ph t:  ị cáo N u ễn Ho i L 02 (h i) năm tù  ho hưởn   n treo, thời 

gian th  thách là 04 (b n) năm tính từ n    tu ên  n 06-4-2018.  

Giao 02 bị   o về  ho Ủ  b n nhân  ân  ã A, hu  n B, tỉnh Tâ  Ninh  i m 

s t  i o  ụ  tron  thời  i n th  th  h. Trườn  hợp n ười đượ  hưởn   n treo th   

đổi nơi  ư trú thì thự  hi n theo qu  định t i kho n 1 Điều 69  ủ  Luật Thi hành 

 n hình sự. 

- Về bi n ph p tư ph p: Căn  ứ Điều 47  ộ luật Hình sự năm 2015 và Điều 

106  ộ luật T  tụn  hình sự:  

Tị h thu tiêu hủ  01 đo n  ỗ   i 42  m, đườn  kính 4  m, một đ u v t 

nhọn, đ u   n l i  ã  nh m nhở; 01 đo n  ỗ   i 38 m, đườn  kính 4 m, đ u bị 

 ã  nh m nhở; 02 mãnh vỡ mũ b o hiểm m u   nh trắn , 01  â  mũ b o hiểm 

bằn  v i m u đen  ó  ắn nhự , 01 m nh vỡ mút   p mũ b o hiểm v  01 mút   p 

mũ b o hiểm lót v i m u đen  ó vết vỡ; 01  hiế    p  hân tr i lo i qu i kẹp,  ó 

 hữ “   e m  e in Viet N m”. 

Vật  hứn  trên hi n Chi  ụ  Thi h nh  n  ân sự hu  n    D u đ n  qu n 

lý.  
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- Về  n phí: Căn  ứ v o Điều 23  ủ  N hị qu ết s  326/2016/U TVQH14 

ngày 30-12-2016  ủ  Ủ  b n thườn  vụ Qu   hội qu  định về mứ  thu, miễn, 

 i m, thu, nộp, qu n lý v  s   ụn   n phí, l  phí T    n:  uộ  mỗi bị   o ph i nộp 

200.000 đồn   n phí hình sự sơ thẩm. 

 Tron  thời h n 15 n    kể từ n    tu ên  n bị   o, bị h i v  n ười  ó qu ền 

lợi, n hĩ  vụ liên qu n  ó qu ền kh n    o lên T    n nhân  ân tỉnh Tâ  Ninh.  

        : 

- TAND tỉnh Tâ  Ninh; 

- VKSND tỉnh Tâ  Ninh; 

- VKSND hu  n    D u; 

- CC THADS hu  n    D u; 

- C n   n hu  n    D u; 

-  ị   o; 

-  ị h i; 

- N ười  ó QLNVLQ 

- Lưu. 

 
                            

          –                   

 

 

(đã ký) 

 

                 

 


